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Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm
tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số
167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất
khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,
được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và
Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa,
phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, được sửa đổi bổ
sung tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ để nghị xác định trước mã số, đơn đề nghị số LGCNS-

CHQ/2026041801 ngày 18/4/2026 của Công ty TNHH LG CNS Việt Nam, mã
số thuế 0201762551 cung cấp;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:
1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung câp:

Tên thương mại: Cây máy tính công nghiệp ND100U-RX-1532G.

Tên gọi theo cầu tạo, công dụng: Cây máy tính công nghiệp, model
ND100U- RX-1532G, CPU: Intel i5 13400, bộ nhớ 16G x 2, 2.5" SSD 1TB,

3.5" HDD 8TB, OS: Window 10 IoT (không bao gồm màn hình, bàn phím,

chuột).

Ký, mã hiệu, chủng loại: ND100U-
RX-1532G.

Nhà sản xuất: NTS Co., LTD.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Cây máy tính công nghiệp ND100U-

RX-1532G dạng thiết kế công nghiệp rack kích thước 4U thích hợp sử dụng

trong môi trường công nghiệp như nhà máy, xưởng sản xuất, không sử dụng
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cho mục đích cá nhân văn phòng. Thực hiện chức năng tính toán, xử lý dữ liệu

tự động. Thành phần bao gồm: Vỏ và khung máy: Kiểu dáng: Rack 4U, tiêu

chuẩn công nghiệp; Bo mạch chủ công nghiệp tích hợp các cổng giao tiếp và
khe cắm mở rộng, có chức năng kết nối và điều phối hoạt động giữa các linh

kiện như CPU, bộ nhớ, ổ cứng, các card mở rộng và hỗ trợ 2 cổng mạng LAN;

Bộ xử lý trung tâm (CPU): Sử dụng chip Intel i5-13400, có chức năng thực

hiện các phép tính toán và xử lý dữ liệu của hệ thống; Bộ nhớ: dung lượng
32GB, cấu hình 2 x16GB có chức năng lưu trữ tạm thời dữ liệu và chương trình

đang chạy, giúp tăng tốc độ xử lý của hệ thống; Ỏ lưu trữ: SSD 1TB 2.5"

(RAID 1): dùng cho hệ điều hành, HDD 8TB (RAID 1): dùng lưu trữ dữ liệu,
giúp lưu trữ dữ liệu lâu dài, hệ điều hành đảm bảo an toàn dữ liệu thông qua

cấu hình RAID; Card đồ họa NVDIA 4060 có chức năng xử lý hình ảnh, video

và hỗ trợ các tác vụ tính toán chuyên sâu, phân tích dữ liệu hình ảnh; Nguồn
điện: Bộ nguồn chuẩn ATX công suất 700W; Card mang Ethernet Lan: có 4

cổng mạng LAN PoE giúp kết nối mạng và cung cấp nguồn cho thiết bị ngoại

vi hoặc thiết bị mạng; Hệ thống làm mát: hệ thống quạt làm mát 80mm x2; Hệ

điều hành: Sử dụng hệ điều hành Windows 10 IoT Enterprise có chức năng
quản lý phần cứng, chạy ứng dụng điều khiển và xử lý dữ liệu; Cổng giao tiếp:
được trang bị các cổng nguồn AC, cổng mạng LAN (RJ45) bao gồm cổng

mạng hỗ trợ PoE, cổng USB, cổng âm thanh, cổng xuất hình ảnh (VGA,

HDMI, Display Port). Các cổng này cho phép kết nối với thiết bị ngoại vi và
màn hình để hiển thị hình ảnh. Bộ nhập và bộ xuất: Tại thời điểm nhập khẩu

hàng hóa, cây máy tính công nghiệp nhập khẩu không bao gồm bàn phím,

chuột và màn hình máy tính đi kèm. Tuy nhiên thực tế sử dụng cây máy tính

công nghiệp này sẽ vẫn kết hợp với màn hình có sẵn hoặc mua trong nước để

hiển thị thông tin cần thiết.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Cây máy tính công nghiệp hoạt động

theo nguyên lý của máy xử lý dữ liệu tự động. Dữ liệu được tiếp nhận từ các
thiết bị ngoại vi như camera, bảng điều khiển PLC.... hoặc qua dây cáp mạng.

Bộ xử lý trung tâm thực hiện xử lý và tính toán dữ liệu. Dữ liệu được lưu trữ

trên các thiết bị lưu trữ. Dữ liệu sau đó được truyền ra bên ngoài qua các cống
giao tiếp.
- Thông số kỹ thuật: Khung: 4U Rack Type; CPU: Intel i5-13400; Hệ điều hành
OS: Windows 10 IoT Enterprise; Bo mạch chủ: Bo mạch công nghiệp; Bộ nhớ:

2 x 16GB; Mạng Lan: 4 cổng mạng Lan PoE; Cổng giao tiếp: Cổng VGA, cổng

HDMI, cổng DisplayPort (DP), cổng Lan (RJ45), 4 cổng USB, cổng âm thanh;

Ô cứng: OS: 2.5 inch SSD 1TB (Raid 1), Data: 3.5 inch HDD 8TB (Raid 1);
Kích thước 390 (D) x 425(W)x 175 (H)mm; Khối lượng: 15 kg; Card đồ họa:

NVDIA 4060; Nguồn điện: ATX Power 700W.

- Công dụng theo thiết kế: Cây máy tính công nghiệp được thiết kế theo tiêu

chuẩn công nghiệp rack 4U, đa dụng, có công dụng là trung tâm xử lý dữ liệu
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trong các hệ thống công nghiệp và công nghệ thông tin, không phục vụ cho

mục đích máy tính cá nhân. Cây máy tính công nghiệp vận hành trên hệ điều
hành Windows 10 IoT cho phép cài đặt nhiều phần mềm ứng dụng khác nhau.

Cây máy tính công nghiệp có khả năng kết nối với màn hình ngoài (bộ xuất) để
phục vụ cấu hình và giám sát khi cần thiết và kết nối với bộ nhập (chuột, bàn

phím) để nhập dữ liệu.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Cây máy tính công nghiệp (Industrial PС).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cây máy tính công nghiệp ND100U-RX-

1532G (không bao gồm màn hình, bàn phím, chuột), được thiết kế theo tiêu

chuẩn công nghiệp rack 4U, đa dụng, có công dụng là trung tâm xử lý dữ

liệu trong các hệ thống công nghiệp và công nghệ thông tin, không phục vụ

cho mục đích máy tính cá nhân. Máy bao gồm: Vỏ và khung máy: Kiểu
dáng: Rack 4U; Bo mạch chủ công nghiệp tích hợp các cổng giao tiếp và
khe cắm mở rộng; Bộ xử lý trung tâm (CPU): Sử dụng chip Intel i5-13400,

có chức năng thực hiện các phép tính toán và xử lý dữ liệu của hệ thống; Bộ

nhớ: dung lượng 32GB, cấu hình 2 x16GB; Ỏ lưu trữ; Card đồ họa NVDIA

4060 có chức năng xử lý hình ảnh, video và hỗ trợ các tác vụ tính toán

chuyên sâu, phân tích dữ liệu hình ảnh; Nguồn điện: Bộ nguồn chuẩn ATX

công suất 700W; Card mạng Ethernet Lan; Hệ thống làm mát; Hệ điều
hành: Windows 10 IoT Enterprise có chức năng quản lý phần cứng, chạy

ứng dụng điều khiển và xử lý dữ liệu; Cổng giao tiếp cho phép kết nối với
thiết bị ngoại vi và màn hình để hiển thị hình ảnh. Máy thực hiện chức năng

tính toán, xử lý dữ liệu tự động. Dữ liệu được tiếp nhận từ các thiết bị ngoại

vi như camera, bảng điều khiển PLC..... hoặc qua dây cáp mạng. Bộ xử lý

trung tâm thực hiện xử lý và tính toán dữ liệu. Dữ liệu được lưu trữ trên các

thiết bị lưu trữ. Dữ liệu sau đó được truyền ra bên ngoài qua các cống giao

tiếp. Cây máy tính công nghiệp vận hành trên hệ điều hành Windows 10 IoT

cho phép cài đặt nhiều phần mềm ứng dụng khác nhau.

Ký, mã hiệu, chủng loại: ND100U-

RX-1532G.

Nhà sản xuất: NTS Co., LTD.
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thuộc nhóm 84.71 “Máy xủ lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của

chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các

phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này,

chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. ”, phân nhóm 8471.50 “- Bộ xử lý trừ

loại của phân nhóm 8471.41 hoặc 8471.49, có hoặc không chứa trong cùng vỏ

của một hoặc hai thiết bị sau: bộ lưu trữ, bộ nhập, bộ xuất: ”, mã số 8471.50.90

“- - Loại khác ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kê từ ngày ban hành.

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH LG CNS Việt
Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- PCT Nguyễn Thành Hưng (để b/c);

- Công ty TNHH LG CNS Việt Nam (Phòng
403, 404, 405, Tầng 4, tòa nhà Young  Jin

E&C Hải Phòng, lô CC3-2.1, KCN Tràng

Duệ, thuộc KKT Đình Vũ - Cát Hải, Phường
An Phong, TP. Hải Phòng);

- Các Chỉ cục Hải quan khu vực (để t/hiện);

- Chỉ cục Kiểm định Hải quan;

- Cổng thông tin điện tử Hải quan;

- Lưu: VT, NVTHQ-PL-My (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUÉ HỌ

PHÓ TRƯỞNG BAN
CHINHBÒ TÀI CN

CỤC HƠi Tuẩn Hải

* Ghi chủ: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức,

cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số


